
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày      tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng thành tích 

trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2025-2026

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 150/2025/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung công tác khen thưởng trên địa 
bàn tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 934/TTr-SNV ngày 
28/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc các xã trong 

Cụm Thi đua các xã số 8 đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và 
đào tạo năm học 2025 - 2026, cụ thể:

1. Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” kèm theo tiền thưởng 
53.200.000 đồng (Năm mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng) cho 14 tập thể. 

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng 
281.150.000 đồng (Hai trăm tám mươi mốt triệu một trăm năm mươi nghìn đồng) 
cho 05 tập thể và 64 cá nhân.

(Có danh sách các tập thể và cá nhân được khen thưởng kèm theo).
Tiền thưởng được trích trong Quỹ Thi đua, khen thưởng tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực V; Trưởng ban Thi đua - Khen 
thưởng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Giao Thủy, Giao Minh, Giao Hòa, 
Giao Phúc, Giao Hưng, Giao Bình, Giao Ninh, Xuân Giang, Xuân Hưng, Xuân Hồng, 
Xuân Trường và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP7.
           NH/VP7

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình
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DANH SÁCH
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /      /2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

 
I. XÃ GIAO THỦY

STT
TÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

TIỀN 
THƯỞNG

(đồng)

1 Ông Nguyễn Quốc Duy, Hiệu trưởng, trường Tiểu học Giao 
Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Ông Doãn Văn Tuấn, Hiệu trưởng, trường Trung học cơ sở 
Giao Thủy, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Ông Mai Khánh Toàn, Hiệu trưởng, trường Trung học cơ sở 
Bình Hòa, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Bà Đoàn Thị Nhài, Phó Hiệu trưởng, trường Trung học cơ sở 
Giao Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

5 Bà Doãn Thị Thanh Nga, Giáo viên, trường Tiểu học Hoành 
Sơn, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

6 Bà Phạm Thị Dung, Giáo viên, trường Tiểu học Ngô Đồng, 
xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

7 Bà Bùi Thị Lụa, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Giao 
Thủy, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng: Hai mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng./. 26.600.000
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II. XÃ GIAO MINH

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 3.800.000

1 Trường Tiểu học Giao Thiện, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 15.200.000

1 Bà Đặng Thị Huệ, Hiệu trưởng, trường Mầm non Thanh 
Hương, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Bà Vũ Thị Thiết, Hiệu trưởng, trường Mầm non Giao Thiện, xã 
Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Bà Hoàng Thị Tỉnh, Hiệu trưởng, trường Tiểu học Giao Hương, 
xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Ông Lê Xuân Quý, Phó Hiệu trưởng, trường Tiểu học Giao 
Thiện, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Mười chín triệu đồng./. 19.000.000
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III. XÃ GIAO HÒA

STT
TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

TIỀN 
THƯỞNG

(đồng)

A TẬP THỂ 7.590.000

1 Trường Trung học cơ sở Hồng Thuận, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh 
Bình. 7.590.000

B CÁ NHÂN 15.200.000

1 Bà Phạm Thị Yên, Hiệu trưởng, trường Mầm non Giao Lạc, xã 
Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Ông Trần Văn Phong, Hiệu trưởng, trường Tiểu học Giao Lạc, 
xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Bà Trần Thị Gien Ly, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Giao 
Lạc, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Bà Phạm Thị Thu, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Hồng 
Thuận, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Hai mươi hai triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng./. 22.790.000
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IV. XÃ GIAO PHÚC

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 11.400.000

1 Trường Mầm non Giao Hải, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Trường Trung học cơ sở Giao Hải, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh 
Bình. 3.800.000

3 Trường Trung học cơ sở Giao Hà, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh 
Bình. 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 19.000.000

1 Bà Ngô Thị Hương, Hiệu trưởng, trường Mầm non Giao Xuân, 
xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Ông Ông Hoài Dưỡng, Hiệu trưởng, trường Trung học cơ sở 
Giao Xuân, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Ông Phan Hữu Thụ, Phó Hiệu trưởng, trường Trung học cơ sở 
Giao Hải, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng, trường Trung học 
cơ sở Giao Hà, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

5 Bà Hoàng Thị Thanh Hà, Giáo viên, trường Tiểu học Giao 
Xuân, xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Ba mươi triệu bốn trăm nghìn đồng./. 30.400.000
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V. XÃ GIAO HƯNG

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 7.600.000

1 Trường Tiểu học Giao Nhân, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Trường Trung học cơ sở Giao Châu, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh 
Bình. 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 22.800.000

1 Bà Phạm Thị Xoan, Hiệu trưởng, trường Mầm non Giao Châu, 
xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Ông Nguyễn Văn Tuyền, Hiệu trưởng, trường Trung học cơ 
sở Giao Châu, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Bà Trần Thị Nhị, Phó Hiệu trưởng, trường Mầm non Giao 
Nhân, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Bà Trần Thị Diệp, Giáo viên, trường Tiểu học Giao Châu, xã 
Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

5 Ông Lã Văn Thành, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Giao 
Long, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

6 Bà Phạm Thị Phượng, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Giao 
Nhân, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Ba mươi triệu bốn trăm nghìn đồng./. 30.400.000
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VI. XÃ GIAO BÌNH

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 7.600.000

1 Trường Tiểu học Giao Yến, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Trường Trung học cơ sở Bạch Long, xã Giao Bình, tỉnh Ninh 
Bình. 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 19.000.000

1 Ông Hoàng Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng, trường Tiểu học Giao 
Yến, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Ông Mai Anh Tuấn, Hiệu trưởng, trường Trung học cơ sở 
Giao Tân, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Bà Phạm Thị Năm, Phó Hiệu trưởng, trường Mầm non Giao 
Tân, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Bà Vũ Thị Linh, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Giao Yến, 
xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

5 Bà Nguyễn Thị Huế, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Bạch 
Long, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Hai mươi sáu triệu sáu trăm nghìn đồng./. 26.600.000
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VII. XÃ GIAO NINH

STT
TÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

TIỀN 
THƯỞNG

(đồng)

1 Bà Vũ Thị Nhuần, Hiệu trưởng, trường Tiểu học Quất Lâm, 
xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Ông Trần Đại Nghĩa, Hiệu trưởng, trường Trung học cơ sở 
Giao Phong, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng, trường Tiểu học Giao 
Phong, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Bà Đỗ Thị Hoài Thương, Giáo viên, trường Trung học cơ sở 
Giao Thịnh, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

5 Bà Trần Thị Nga, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Quất 
Lâm, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng: Mười chín triệu đồng./. 19.000.000
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VIII. XÃ XUÂN GIANG

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 7.600.000

1 Trường Tiểu học Xuân Đài, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Trường Trung học cơ sở Xuân Giang, xã Xuân Giang, tỉnh 
Ninh Bình. 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 30.390.000

* TẬP THỂ 7.590.000

1 Trường Tiểu học Xuân Giang, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. 7.590.000

* CÁ NHÂN 22.800.000

1 Bà Phạm Thị Nhài, Hiệu trưởng, trường Mầm non Tân Đài, xã 
Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Bà Đặng Thị Ngọc, Hiệu trưởng, trường Tiểu học Xuân Tân, 
xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Bà Cao Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng, trường Mầm non Xuân 
Giang, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Ông Lê Đình Đạt, Phó Hiệu trưởng, trường Tiểu học Xuân Đài, 
xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

5 Bà Ngô Thị Hồng Thắm, Giáo viên, trường Trung học cơ sở 
Xuân Giang, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

6 Bà Phạm Thị Tuyết, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Tân 
Đài, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Ba mươi bảy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng./. 37.990.000
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IX. XÃ XUÂN HƯNG

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 7.600.000

1 Trường Mầm non Xuân Vinh, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Trường Tiểu học Xuân Vinh, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 41.790.000

* TẬP THỂ 7.590.000

1 Trường Trung học cơ sở Xuân Vinh, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh 
Bình. 7.590.000

* CÁ NHÂN 34.200.000

1 Bà Vũ Thị Kim Nghĩa, Hiệu Trưởng, trường Mầm non Xuân 
Bắc, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Bà Phạm Thị Ánh Hồng, Hiệu trưởng, trường Mầm non Xuân 
Trung, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Bà Vũ Thị Thuý Hường, Phó Hiệu trưởng, trường Mầm non 
Xuân Phương, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Bà Vũ Thị Phượng, Giáo viên, trường Tiểu học Thọ Nghiệp, xã 
Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

5 Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên, trường Tiểu học Xuân Phương, 
xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

6 Bà Trần Thị Liên, Giáo viên, trường Tiểu học Xuân Trung, xã 
Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

7 Bà Phan Thị Tươi, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Thọ 
Nghiệp, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

8 Bà Lê Thị Chiều, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Xuân 
Trung, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

9 Ông Nguyễn Văn Cảnh, Giáo viên, trường Trung học cơ sở 
Xuân Vinh, xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Bốn mươi chín triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng./. 49.390.000
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X. XÃ XUÂN HỒNG

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 3.800.000

1 Trường Trung học cơ sở Đặng Xuân Khu, xã Xuân Hồng, tỉnh 
Ninh Bình. 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 19.000.000

1 Bà Phạm Hoa Mai, Giáo viên, trường Mầm non Xuân Hồng B, 
xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Bà Phạm Thị Hồng Thắm, Giáo viên, trường Mầm non Xuân 
Hồng B, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Bà Phạm Thị Liễu, Giáo viên, trường Tiểu học Xuân Hồng B, 
xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Bà Đinh Thị Thêu, Giáo viên, trường Tiểu học Xuân Hồng B, 
xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

5 Bà Bùi Thị Thêu, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Đặng 
Xuân Khu, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Hai mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng./. 22.800.000
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XI. XÃ XUÂN TRƯỜNG

STT TÊN TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
TIỀN 

THƯỞNG
(đồng)

A DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 3.800.000

1 Trường Trung học cơ sở Xuân Tiến, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh 
Bình. 3.800.000

B BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 45.580.000

* TẬP THỂ 15.180.000

1 Trường Tiểu học Xuân Trường, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. 7.590.000

2 Trường Trung học cơ sở Xuân Trường, xã Xuân Trường, tỉnh 
Ninh Bình. 7.590.000

* CÁ NHÂN 30.400.000

1 Bà Phạm Thị Khuyên, Hiệu trưởng, trường Mầm non Xuân 
Trường, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

2 Bà Phạm Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng, trường Tiểu học Xuân 
Trường, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

3 Bà Phạm Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng, trường Mầm non Xuân 
Ninh, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

4 Bà Ngô Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng, trường Tiểu học Xuân Tiến, 
xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

5 Bà Phạm Thị Huệ, Giáo viên, trường Mầm non Xuân Ngọc, xã 
Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

6 Bà Phạm Thị Diệp, Giáo viên, trường Mầm non Xuân Ninh, xã 
Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

7 Bà Đỗ Thị Lành, Giáo viên, trường Tiểu học Xuân Ngọc, xã Xuân 
Trường, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

8 Bà Nguyễn Thị Lành, Giáo viên, trường Trung học cơ sở Xuân 
Ngọc, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. 3.800.000

Tổng cộng (A+B): Bốn mươi chín triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng./. 49.380.000
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